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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 28/5/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	2656
	Lê Mỹ Tùng
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2 
	2669
	Hoàng Văn Huấn
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	3 
	3155
	Thiều Hoài Nam
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	4 
	3333
	Trần Khánh Ly
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	3377
	Đinh Thị Bích Hoài
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	6 
	3402
	Phan Thắng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	3405
	Phan Đăng Viện
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	3412
	Hoàng Văn Thành
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	9 
	3414
	Nguyễn Quang Đông
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	3416
	Phạm Thị Doan
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	3425
	Nguyễn Thái An
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	3435
	Nguyễn Văn Thuận
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	3436
	Đinh Thị Thị Nguyên
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14 
	3490
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	15 
	3616
	Dương Bảo Quốc
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	3623
	Nguyễn Văn Hải

	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	17 
	3634
	Nguyễn Văn Hải
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	3635
	Huỳnh Thị Cẩm Tú
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	19 
	3658
	Nguyễn Xuân Hợi
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	3692
	Đào Thanh Tùng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	21 
	3702
	Phạm Văn Quân
	Quảng Xuân, Quảng Trạch,Quảng Bình 

	22 
	3728
	Hồ Thị Kiều Nga
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	23 
	3729
	Trương Thị Hân
	Lê Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

	24 
	3733
	Lê Thị Nhung
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	25 
	3734
	Ngô Thị Thủy
	Lê Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

	26 
	3736
	Đoàn Thị Toàn
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	27 
	3742
	Nguyễn Văn Giang
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28 
	3745
	Hoàng Minh Duy
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29 
	3748
	Võ Doãn Ngọc
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	30 
	3762
	Hồ Thiếm
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31 
	3765
	Nguyễn Thanh Vương
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	32 
	3841
	Lê Minh Dũng
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình


